BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

I. Cơ sở và nguyên tắc xây dựng Thông tư:
1. Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (TCTD là HTX) được xây dựng trên cơ sở sau:
- Khoản 1, Điều 29 Luật Các TCTD 2010 quy định những nội dung thay đổi của TCTD là HTX phải được NHNN chấp thuận:
”1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng; tên, địa điểm đặt trụ sở chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Mức vốn điều lệ, mức vốn được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng;

d) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;

đ) Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại;

e) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 01 ngày làm việc, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do nguyên nhận bất khả kháng;

g) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài.”
- Khoản 4, Điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD 2010 quy định về việc sửa đổi, bổ sung các điểm c, đ, e và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng như sau:

“c) Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng;
đ) Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn thành cổ đông thường và ngược lại;
e) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng;

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này và việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Việc thay đổi mức vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn của quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”
- Luật Hợp tác xã 2012.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.
2. Nguyên tắc xây dựng Thông tư:

Thông tư được xây dựng trên nguyên tắc:

- Phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, thanh tra, giám sát của NHNN đối với việc quản trị, điều hành của TCTD là HTX.
- Kế thừa những nội dung quy định cũ còn hợp lý.

II. Kết cấu dự thảo Thông tư:
Dự thảo Thông tư bao gồm 04 Chương, 19 Điều, trong đó: 

- Chương 1: Quy định chung bao gồm các điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thẩm quyền chấp nhận, lập hồ sơ.
- Chương 2: Quy định cụ thể gồm: 
+ Mục 1: Thay đổi tên; địa điểm đặt trụ sở chính; nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động gồm 06 Điều (từ Điều 5 đến Điều 10);

+ Mục 2: Thay đổi mức vốn điều lệ gồm 02 Điều (Điều 11, Điều 12);
+ Mục 3: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh (Điều 13);

+ Mục 4: Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn quỹ tín dụng nhân dân (Điều 14);
· Chương 3: Trách nhiệm của các đơn vị liên quan gồm 03 Điều: Trách nhiệm của CQTTGSNH; Trách nhiệm của NHNN chi nhánh; Trách nhiệm của TCTD là HTX (từ Điều 15 đến Điều 17);
- Chương 4: Điều khoản thi hành bao gồm các điều quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện gồm 02 Điều (Điều 18, Điều 19).
III. Một số nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư:
1. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư 
a) Phạm vi điều chỉnh:

(i) Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

(ii) Tổ chức tín dụng là hợp tác xã phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi đối với một trong những nội dung sau đây:

- Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;

- Mức vốn điều lệ;

- Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;

- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng;

- Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn quỹ tín dụng nhân dân.

b) Đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư bao gồm:

(i) Tổ chức tín dụng là hợp tác xã bao gồm:

- Ngân hàng hợp tác xã;

- Quỹ tín dụng nhân dân.

(ii) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chấp thuận những thay đổi của TCTD là HTX quy định tại Thông tư này.

2. Về thẩm quyền chấp thuận 
a) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận của ngân hàng hợp tác xã.

b) Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) xem xét, chấp thuận những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
3. Lập hồ sơ 
a) Văn bản của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận những thay đổi quy định tại Thông tư này do người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng là hợp tác xã ký. Trường hợp ủy quyền cho người khác ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật. 

b) Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận những thay đổi quy định tại Thông tư này được lập thành một bộ bằng tiếng Việt. 

c) Trường hợp các giấy tờ là bản sao mà không phải là bản sao có chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.
4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị, chấp thuận những thay đổi của TCTD là HTX, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn QTDND
4.1. Về việc thay đổi tên:

Hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận thay đổi tên của TCTD là HTX tại dự thảo Thông tư  được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên; Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc thay đổi tên. 

Yêu cầu này nhằm đảm bảo tên mới của TCTD là HTX không bị đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của đơn vị khác.

4.2. Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của TCTD là HTX:

a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính:

Hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của TCTD là HTX tại dự thảo Thông tư gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; Quyết định của Đại hội thành viên về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính; Văn bản, tài liệu chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới.

Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở; văn bản thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở; văn bản, tài liệu chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới; đồng thời bổ sung hồ sơ phải có kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động và trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và kế hoạch lắp đặt trang thiết bị tại trụ sở mới đảm bảo đáp ứng các điều kiện trụ sở theo quy định của pháp luật. 

b) Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính do thay đổi địa giới quản lý hành chính, thay đổi tên, tầng tòa nhà đặt trụ sở chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính): 

Đối với TCTD là HTX phải thay đổi địa chỉ trụ sở chính do cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, việc điều chỉnh địa giới hành chính không làm thay đổi nơi đặt trụ sở chính mà chỉ làm thay đổi về địa chỉ đặt trụ sở chính. Do đó, dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận trong trường hợp này được đơn giản hóa, cụ thể gồm:

- Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ;

- Văn bản chứng minh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi địa chỉ.

4.3. Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính do thay đổi địa giới quản lý hành chính, thay đổi tên, tầng tòa nhà đặt trụ sở chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính)

Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính do thay đổi địa giới quản lý hành chính, thay đổi tên, tầng tòa nhà đặt trụ sở chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính) gồm: Văn bản đề nghị sửa đổi Giấy phép về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính; Văn bản chứng minh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi địa giới hành chính hoặc của tổ chức, cá nhân về việc thay đổi tên, tầng tòa nhà đặt trụ sở chính.

4.4. Thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động:

Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động gồm: Văn bản đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; Quyết định của Đại hội thành viên về việc thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; Phương án triển khai nội dung, phạm vi hoạt động; Dự thảo quy định nội bộ về quy trình triển khai nghiệp vụ đảm bảo quản lý và kiểm soát rủi ro phát sinh.

Dự thảo Thông tư quy định TCTD là HTX phải có phương án triển khai nghiệp vụ để NHNN có cơ sở xem xét đánh giá khả năng triển khai nghiệp vụ mới.
4.5. Thay đổi thời hạn hoạt động:

Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động; Báo cáo tổng quan tình hình tổ chức và hoạt động; Quyết định của Đại hội thành viên về việc thay đổi thời hạn hoạt động; 

Việc thay đổi thời hạn hoạt động thực tế là gia hạn thời hạn hoạt động của TCTD là HTX. Do đó, để có thông tin và cơ sở xem xét việc gia hạn thời hạn hoạt động đối với TCTD là HTX, Thông tư quy định TCTD là HTX phải có Báo cáo đánh giá tổng quan về tình hình tổ chức, hoạt động của TCTD là HTX, trong đó yêu cầu báo cáo rõ:

- Đánh giá kết quả hoạt động trong 05 năm gần nhất;

- Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cho 05 năm tiếp theo.

4.6. Thay đổi mức vốn điều lệ

Hồ sơ thay đổi mức vốn điều lệ của TCTD là HTX gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ và sửa đổi Giấy phép về việc thay đổi mức vốn điều lệ của TCTD là HTX; Nghị quyết của Đại hội thành viên; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập (nếu có) của năm liền kề năm nộp hồ sơ và Báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ.

Trường hợp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét, có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung vốn điều lệ. Văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu TCTD là HTX thay đổi phương án thay đổi vốn điều lệ mới so với phương án đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực. 

Sau khi hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ, TCTD là HTX phải có văn bản đề nghị sửa đổi Giấy phép đối với nội dung vốn điều lệ; báo cáo về mức vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của thành viên góp vốn trước và sau khi thay đổi vốn điều lệ và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ gửi Ngân hàng Nhà nước.

5. Tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

Dự thảo Thông tư quy định trình tự chấp thuận, hồ sơ đề nghị của TCTD là HTX trong trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, TCTD là HTX phải lập hồ sơ theo quy định tại dự thảo Thông tư tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi NHNN chi nhánh. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN chi nhánh xem xét, chấp thuận đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh của TCTD là HTX.
6. Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn QTDND
- Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên góp vốn QTDND do QTDND tự thực hiện nhưng phải đảm bảo các quy định có liên quan tại Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về QTDND. 
- NHNN không chấp thuận việc chuyển nhượng vốn góp mà giao cho QTDND tự thực hiện vì: Thành viên của QTDND luôn có sự biến động, đồng thời khác với các loại hình tổ chức tín dụng khác, các thành viên của QTDND có quyền quyết định như nhau đối với các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của QTDND không phụ thuộc vào số vốn góp. Do đó, việc chuyển nhượng vốn góp của các thành viên QTDND chỉ có thể xem như tương ứng với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ của loại hình tổ chức tín dụng cổ phần và không có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của QTDND. 
7. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan 
Dự thảo Thông tư nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan bao gồm: Trách nhiệm của CQTTGSNH; Trách nhiệm của NHNN chi nhánh; Trách nhiệm của TCTD là HTX./. 
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